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KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 13: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Thời lượng: 2 tiết  ( Bộ kết nối tri thức)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Về kiến thức

Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật.

2. Về năng lực

- Năng lực chung: 

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến các hình thức thực hiện pháp luật.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong thực hiện pháp luật của Nhà nước; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù họp với chuẩn mực đạo đức, quy định của pháp luật; Phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm pháp luật.

+ Năng lực phát triển bản thân: Lựa chọn được các hình thức thực hiện pháp luật phù hợp với bản thân khi tham gia các quan hệ xã hội.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số vấn đề cơ bản về thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật; Bước đầu đưa ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với quy định của pháp luật và lứa tuổi.

3. Về phẩm chất

- Trung thực và có trách nhiệm công dán khi thực hiện pháp luật.

- Yêu nước, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.
4) Nội dung tích hợp

- Tích hợp quyền con người.

+ Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật. Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê  phán các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung các quyền con người như:  quyền chính trị, dân sự; quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương trên cơ sở đó yêu cầu học sinh lấy được ví dụ hoặc liên hệ thực tế việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền chính trị, dân sự; quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật trong việc về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tôn trọng quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân và của người khác.
- Tích hợp phòng chống tham nhũng

+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật. Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê  phán các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Cách thức thực hiện: Giáo viên lấy các ví dụ về các vụ án xét xử các đối tượng tham nhũng. Trong quá trình xét xử, Tòa án có thẩm quyền ban hành quyết định nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thề của các cá nhân, tổ chức hoặc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật. Trên cơ sở phân tích này, học sinh tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chồng tham nhũng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

-
SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10;

-
Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

-
Một số điều luật liên quan đến nội dung bài học;

-
Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,... (nếu có điếu kiện).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu
a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của HS về chủ đề bài học; tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

b) Nội dung. GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”.

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu kể được một số hành vi thực hiện đúng và chưa đúng pháp luật
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

-
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”.

-
GV mời 2 nhóm HS (mỗi nhóm 2-3 người). Lần lượt từng nhóm kể tên các hành vi thực hiện pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật trong lình vực an toàn giao thông đường bộ. Nhóm nào kể đúng, nhiều hơn trong cùng một thời gian sẽ thắng cuộc.

Thực hiện nhiệm vụ 
Học sinh chia đội và tham gia trò chơi
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên tổng hợp lại kết quả của từng đội chơi, 
- Đánh giá ý thức tham gia của các đội
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Theo em việc thực hiện pháp luật giao thông đường bộ có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống hằng ngày?

Gv nhấn mạnh: 

Thực hiện tốt pháp luật giao thông đường bộ góp phần bảo đảm giao thông được thông suốt, an toàn, thuận lợi,... giúp cho xã hội phát triển ổn định, cuộc sống của người dân được bảo đảm. Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lí xã hội, là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân nhưng pháp luật chỉ phát huy tác dụng khi được mọi cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh. Thực hiện các quy định pháp luật nói chung là trách nhiệm của mọi công dân. Bài học này sẽ giúp các em hiểu thế nào là thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật.

2. Hoạt động: Khám phá

Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm thực hiện pháp luât
a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm thực hiện pháp luật.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

1/ Em hãy nhận xét việc làm của các nhân vật trong tranh. Đó có phải là nghĩa vụ của họ không? Vì sao?

2/ Thực hiện pháp luật có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn đời sống?

c) Sản phẩm. 

- HS giải thích được các câu hỏi mà phần thông tin đưa ra
1/ Các nhân vật trong tranh đang dọn vệ sinh trên bãi biển nhằm góp phần bảo vệ môi trường biển. Đây là việc làm đúng, thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường của công dân mà pháp luật đã quy định trong Hiến pháp và Luật Bảo vệ môi trường.

2/ Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Mọi tổ chức, cá nhân tự giác thực hiện pháp luật là góp phần tạo điếu kiện cho xã hội phát triển ổn định, theo định hướng mà Nhà nước đặt ra.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

1/ Em hãy nhận xét việc làm của các nhân vật trong tranh. Đó có phải là nghĩa vụ của họ không? Vì sao?

2/ Thực hiện pháp luật có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn đời sống?

Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh quan sát bức tranh, trao đổi với bạn xung quang để hoàn thành câu trả lời.

- Học sinh làm việc cá nhân: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra
- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét
Gv nhấn mạnh: 

Để pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của công dân, cùng với việc ban hành pháp luật, Nhà nước cần công bố công khai, minh bạch pháp luật, tổ chức tuyên truyền, tạo điều kiện để mọi người dân có thể tiếp cận pháp luật, tìm hiểu pháp luật; đồng thời giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện pháp luật, xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật
	1. Khái niệm thực hiện pháp luật
Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tồ chức 


Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Các hình thức thực hiện pháp luật.
a) Mục tiêu. HS nêu được các hình thức thực hiện pháp luật.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một hình thức thực hiện pháp luật: tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật qua việc đọc thông tin kết hợp quan sát tranh và nghiên cứu trường hợp, tình huống để trả lời các câu hỏi cụ thể trong SGK.

Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Tuân thủ pháp luật.
Câu 1. Theo em những người tham gia giao thông đã làm gì để tuân thủ Luật giao thông đường bộ?

Câu 2. Vì sao dù rất thích chiếc xe đã chọn nhưng H lại đồng ý với ý kiến của bố?
Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Thi hành pháp luật.
Câu 1.  Các thanh niên trong tranh đã làm gì để thi hành Luật nghĩa vụ quân sự?

Câu 2. Vì sao Cơ sở sản xuất kinh doanh K được chính quyền địa phương khen thưởng?
Nhóm 3: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Sử dụng pháp luật.
Câu 1. Trong bức tranh trên , người phụ nữ đã sử dụng pháp luật như thế nào để thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình?

Câu 2. Ông T đã sử dụng quyền gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình?

Câu 3. Em hãy nêu vi dụ minh hoạ cho hình thức sử dụng pháp luật.
Nhóm 4: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Áp dụng pháp luật.
Câu 1. Theo em, căn cứ nào để hội đồng xét xử tuyên một bản án.

Câu 2.  Việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích gì? Căn cứ để họ thực hiện nhiệm vụ đó?

Câu 3.  Theo em, chủ thể nào có quyền áp dụng pháp luật?
- Tích hợp nội dung quyền con người

+ Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật. Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê  phán các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung các quyền con người như:  quyền chính trị, dân sự; quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương trên cơ sở đó yêu cầu học sinh lấy được ví dụ hoặc liên hệ thực tế việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền chính trị, dân sự; quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật trong việc về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tôn trọng quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân và của người khác.
- Tích hợp phòng chống tham nhũng

+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật. Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê  phán các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Cách thức thực hiện: Giáo viên lấy các ví dụ về các vụ án xét xử các đối tượng tham nhũng. Trong quá trình xét xử, Tòa án có thẩm quyền ban hành quyết định nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thề của các cá nhân, tổ chức hoặc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật. Trên cơ sở phân tích này, học sinh tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chồng tham nhũng.
Thông tin

Năm 2024, hệ thống Tòa án nhân dân đã đưa ra xét xử hàng loại đại án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Việc xét xử đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Xét xử 3 cựu Ủy viên Trung ương trong đại án Việt Á
Sáng ngày 3/1/2024, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xét xử 38 bị cáo trong vụ án Việt Á. Đây là vụ án điển hình của lợi ích nhóm và tham nhũng có hệ thống, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Trong vụ án này có 03 cựu ủy viên Trung ương Đảng là ông Nguyễn Thanh Long, Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận mức án 17 năm tù; ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận mức án 3 năm tù ; ông Phạm Xuân Thăng, Cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhận mức án 5 năm tù.

Sáng ngày 19/3/2024, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai và 13 đồng phạm ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng hơn 1000 bị hại có mặt tại tòa.

Ngày 27/3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh 8 năm tù; Đỗ Hoàng Việt 36 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 7 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt những mức án tù tương xứng nhưng đều được hưởng án treo; 6 bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 30 tháng tù, theo đúng tội danh truy tố.

Sáng ngày 5/3/2024, TAND TP HCM tổ chức xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.


c) Sản phẩm. 

- HS trả lời được các câu hỏi đặt ra theo một số nội dung sau

Nhóm 1: Nội dung khái niệm: Tuân thủ pháp luật.
Khi tham gia giao thông đường bộ, mõi người phải chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. Việc các các nhân tự giác dừng lại đúng vạch , không vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ , đi đúng làn đường.. là biểu hiện của việc thực hiện nghiêm pháp luật giao thông đường bộ.
Dù rất thích chiếc xe đã chọn nhưng H lại đồng ý với ý kiến của bố là vì chiếc xe mà H chọn là xe 100 cm3 mà tuối của H thì chỉ được điều khiển xe có dung tích dưới 50 cm3.
Nhóm 2: Nội dung khái niệm: Thi hành pháp luật.

Các thanh niên trong trang đang nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Cơ sở sản xuất kinh doanh K được chính quyền địa phương khen thưởng vì đã chủ động xây dựng hệ thống thu gom, xử lí các chất thải trong quá trình sản xuất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nhóm 3: Nội dung khái niệm: Sử dụng pháp luật.

Công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh thông qua việc lựa chọn ngành, nghề, hình thức kinh doanh phụ hợp với khả năng, điều kiện của mình. Nên người phụ nữ đã đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Ông T đã sử dụng quyền công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình cụ thể ông T có quyền khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chưa thống nhất về giá đền bù thiệt hại của đất nhà Ông mà đã ra quyết định thu hồi. 

Mỗi người dân đi làm cho các cơ quan, công ty,.. thì phải có hợp đồng lao động và được hưởng các quyền lợi của người lao động theo đúng bộ luật lao động đề ra.

Nhóm 4: Nội dung khái niệm: Áp dụng pháp luật.

Căn cứ nào để hội đồng xét xử tuyên một bản án: trong quá trình xét xử, toàn án có thẩm quyền ban hành quyết định để xét xử tuyên một bản án

Việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích áp dụng thực hiện pháp luật quy định về luật giao thông xuống người tham gia giao thông.

Chủ thể nào có quyền áp dụng pháp luật: Các co quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức được nhà nước trao quyền.

​- HS rút ra được nội dung của các hình thức thực hiện pháp luật

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	 Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm việc nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một hình thức thực hiện pháp luật: tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật qua việc đọc thông tin kết hợp quan sát tranh và nghiên cứu trường hợp, tình huống để trả lời các câu hỏi cụ thể trong SGK.

Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Tuân thủ pháp luật.

Câu 1. Theo em những người tham gia giao thông đã làm gì để tuân thủ Luật giao thông đường bộ?

Câu 2. Vì sao dù rất thích chiếc xe đã chọn nhưng H lại đồng ý với ý kiến của bố?
Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Thi hành pháp luật.

Câu 1.  Các thanh niên trong tranh đã làm gì để thi hành Luật nghĩa vụ quân sự?

Câu 2. Vì sao Cơ sở sản xuất kinh doanh K được chính quyền địa phương khen thưởng?
Nhóm 3: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Sử dụng pháp luật.

Câu 1. Trong bức tranh trên , người phụ nữ đã sử dụng pháp luật như thế nào để thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình?

Câu 2. Ông T đã sử dụng quyền gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình?

Câu 3. Em hãy nêu vi dụ minh hoạ cho hình thức sử dụng pháp luật.
Nhóm 4: Tìm hiểu nội dung khái niệm: Áp dụng pháp luật.

Câu 1. Theo em, căn cứ nào để hội đồng xét xử tuyên một bản án.

Câu 2.  Việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích gì? Căn cứ để họ thực hiện nhiệm vụ đó?

Câu 3.  Theo em, chủ thể nào có quyền áp dụng pháp luật?
Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra cho nhóm mình
Báo cáo thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm tiến hành làm rõ nội dung của nhóm mình trước cả lớp
- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Giáo viên chốt kiến thức làm nổi bật đặc điểm của văn bản pháp luật Việt Nam
Gv nhấn mạnh: 

Giữa các hình thức thực hiện pháp luật có mối liên hệ với nhau. Nếu các tổ chức, cá nhân không tự giác tuân thủ hoặc thi hành pháp luật thì sẽ bị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc được Nhà nước trao quyền áp dụng các biện pháp buộc họ phải thực hiện hoặc phải gánh chịu các hậu quả pháp lí bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật. Sự can thiệp của Nhà nước để bảo đảm pháp luật được thực hiện và cũng là đặc trưng thể hiện tính quyền lực, tính bắt buộc chung của pháp luật trong quá trình thực hiện pháp luật.
	2. Các hình thức thực hiện pháp luật
Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật (tồ chức, cá nhân) kiềm chế không thực hiện các hành vi pháp luật cấm.
Thi hành pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó việc các chủ thể pháp luật (tổ chức, cá nhân) chủ động thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm (bắt buộc phải làm).
Sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện các quyền và tự do pháp lí của mình theo quy định của pháp luật (làm những việc pháp luật cho phép làm).
Áp dụng pháp luật là việc các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền, căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cụ the của cá nhân, tổ chức



3. Hoạt động: Luyện tập

Câu 1. Em hãy cho biết chủ thể nào trong thông tin sau thực hiện đúng hay thực hiện không đúng pháp luật. Vì sao?

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học, phân tích, đánh giá việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống
b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c) Sản phẩm. 

- HS chỉ ra được ý kiến của bản thân và lý giải cho từng trường hợp cụ thể
a. Thanh tra thuế thực hiện đúng pháp luật, ra quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp X vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thanh tra thuế đã thực hiện pháp luật thông qua hình thức áp dụng pháp luật.

Doanh nghiệp X không chủ động thi hành nghĩa vụ nộp thuế đúng hạn - không thực hiện đúng quy định pháp luật.

b. Ông B khiếu nại quyết định thu hồi đất của gia đình do Uỷ ban nhân dân huyện A ban hành. Ồng B đã chủ động sử dụng quyền khiếu nại của công dân.

c. Anh D mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng có tên trong đăng kí kinh doanh. Anh D sử dụng quyền kinh doanh của công dân đúng quy định pháp luật.

d. Người sử dụng lao động sai khi đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đổng lao động với người lao động trước thời hạn mà không có lí do cụ thể.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi công dân cần lưu ý khi thực hiện pháp luật.
Câu 2. Em hãy cho biết chủ thể nào tự giác, chưa tự giác thực hiện pháp luật trong các trường hợp sau?
a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật 
b) Nội dung. HS đọc từng trường hợp trong SGK, và xác định căn cứ để chỉ ra trường hợp nào là văn bản thuộc hệ thống pháp luật.
c) Sản phẩm. 

- HS chỉ ra được

a. A tự giác, chủ động thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật.

b. Gia đình T chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật.

c. Công ty kinh doanh nông sản do anh H làm giám đốc chưa chủ động, tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật.

d. K chủ động tố giác tội phạm với cơ quan chức năng, góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, giữ trật tự, an ninh.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, kết hợp quan sát sơ đồ Hệ thống pháp luật Việt Nam ở mục Khám phá trong SGK, sau đó mời HS lên trả lời câu hỏi. 
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát 
Câu 3. Em hãy chỉ ra hình thức thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong thông tin sau:

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật 
b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

c) Sản phẩm. 
a. Chị T khiếu nại Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường vì không cấp giấy khai sinh cho con chị với lí do chị là mẹ đơn thân. Chị T sử dụng pháp luật.

b. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận N ra quyết đụih xử phạt vi phạm hành chính đổi với hành vi lấn chiếm đất công của anh D. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận N áp dụng pháp luật.

c. Công ty của anh p chủ động thực hiện các quy định pháp luật vể bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh. Công ty của anh p chủ động thi hành pháp luật.

d. H từ chối sử dụng ma tuý khi bạn bè rủ rê. H tuân thủ pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi
- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể
Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường hợp, các hs khác có thể bổ sung
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp
Câu 4. Em hãy thảo luận cùng các bạn nội dung sau:

Làm rõ điểm khác nhau về mặt chủ thể khi thực hiện pháp luật theo các hình thức tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật.
a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật 

b) Nội dung. GV tổ chức cho các nhóm thảo luận và và tham gia trò chơi giữa các đội
c) Sản phẩm. 


Học sinh chỉ ra được sự giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV tổ chức cho các nhóm thảo luận cùng nhau tìm ra điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm

- Các nhóm thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất 

- Chuẩn bị nội dung để báo cáo kết quả trước cả lớp
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng nhóm đi sâu phân tích từng trường hợp cụ thể, các nhóm khác có thể bổ sung và hoàn thiện câu trả lời

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các nhóm, tổng hợp khái quát những vấn đề mà mỗi công dân cần lưu ý nói về điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật

Câu 5. Em sẽ làm gì nếu gặp các tình huống sau?
a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học để hình thành ý thức chấp hành pháp luật 

b) Nội dung. HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

c) Sản phẩm. 

a. Khuyên các bạn khóng nên khắc tên lên phiến đá vì làm như vậy sẽ mất mĩ quan khu di tích, huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại khu di tích lịch sử, vi phạm Luật Di sản văn hoá.

b. Khuyên bạn không nên tham gia đua xe vì đầy là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho bản thân và cho người tham gia giao thông.

c. Em có thể kín đáo báo cho người bị hại hoặc những người trên xe biết để cùng em ngăn chặn hành vi trộm cắp.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi

- Đưa ra ý kiến của bản thân để giải thích cho từng trường hợp cụ thể
Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi lần lượt mỗi cặp học sinh sẽ chia sẻ ý kiến của bản thân về một trường hợp, các hs khác có thể bổ sung

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên chốt kiến thức cơ bản trong từng trường hợp

4. Hoạt động: Vận dụng

Câu 1. Hãy viết bài luận và chia sẻ với các bạn về bài học rút ra từ việc thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật mà em biết.
a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian mới, tình huống mới 
b) Nội dung. Hãy viết bài luận và chia sẻ với các bạn về bài học rút ra từ việc thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật mà em biết. Bài viết có lấy ví dụ cụ thể để mình họa

c) Sản phẩm. 

- Bài viết của học sinh, chỉ rõ bài học rút ra từ việc thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

HS tìm hiểu (sưu tầm trên mạng) và lập bảng để hoàn thiện theo yêu cầu

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ bài viết của mình 

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

Kết luận, nhận định
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn văn bản quy phạm pháp luật.
Câu 2. Em hãy vẽ tranh tuyên truyền về việc thực hiện "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 
a) Mục tiêu. HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau suy nghĩ, lên ý tưởng để hoàn thành bức tranh
c) Sản phẩm. 

- Bức tranh tuyên truyền về việc thực hiện "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

HS tìm hiểu Luật giáo dục và viết bài nêu rõ hiểu biết của mình về luật này như cho biết tên gọi của văn bản, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành và tóm tắt nội dung văn bản từ 3 - 5 dòng, chia sẻ kết quả làm việc trước lớp.

Thực hiện nhiệm vụ.
- Học sinh làm việc ở nhà, bài viết phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ sản phẩm của nhóm 

Kết luận, nhận định
- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn về các hinh thức thực hiện pháp luật
